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BỘTÀICHÍNH

TỔNGCỤCHẢIQUAN

-------

Số:4903/TB-TCHQ

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

---------------

HàNội,ngày18tháng11năm2022




THÔNGBÁO

Vềkếtquảxácđịnhtrướcmãsố

TỔNGCỤCTRƯỞNGTỔNGCỤCHẢIQUAN

CăncứLuậtHảiquansố54/2014/QH13ngày23tháng6năm2014;

CăncứNghịđịnhsố08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015củaChínhphủquyđịnhchitiếtvà

biệnphápthihànhLuậtHảiquanvềthủtụchảiquan,kiểmtragiámsát,kiểmsoáthảiquan;Nghịđịnhsố

59/2018/NĐ-CPngày20tháng04năm2015củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnh

số08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015;

CăncứThôngtưsố38/2015/TT-BTCngày25/03/2015củaBộTàichínhquyđịnhvềthủtụchảiquan;

kiểmtragiámsáthảiquan;thuếxuấtkhẩu,thuếnhậpkhẩuvàquảnlýthuếđốivớihànghóaxuấtkhẩu,

nhậpkhẩu;Thôngtưsố14/2015/TT-BTCngày30/01/2015củaBộTàichínhhướngdẫnvềphânloại

hànghóa,phântíchđểphânloạihànghóa,phântíchđểkiểmtrachấtlượng,kiểmtraantoànthực

phẩm;Thôngtưsố39/2018/TT-BTCngày20/4/2018sửađổi,bổsungmộtsốđiềutạiThôngtưsố

38/2015/TT-BTCngày25/3/2015củaBộTàichính;Thôngtưsố65/2017/TT-BTCngày27/6/2017củaBộ

TàichínhbanhànhDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,nhậpkhẩuViệtNam;Thôngtưsố09/2019/TT-BTC

ngày15/02/2019sửađổibổsungmộtsốnộidungtạicácPhụlụccủaThôngtưsố65/2017/TT-BTC

ngày27/6/2017củaBộTàichính;

Trêncơsởhồsơđềnghịxácđịnhtrướcmãsố,Đơnđềnghịsố13.2022/ĐK-HQngày27/10/2022của

CôngtyTNHHSCHIPPERSViệtNam,mãsốthuế:0110109313;

TheođềnghịcủaCụctrưởngCụcThuếxuấtnhậpkhẩu,

TổngcụcHảiquanthôngbáokếtquảxácđịnhtrướcmãsốnhưsau:
[bookmark: _page_13_0]1.Hànghóađềnghịxácđịnhtrướcmãsốdotổchức,cánhâncungcấp:

Tênthươngmại:MSTOPFOAMANIMAL

Têngọitheocấutạo,côngdụng:MSTopFoamAnimallàsảnphẩmdầugộiđểtắmchonái,lợncon,

cừu,ngựavàcácloàiđộngvậtkhác.Sảnphẩmantoàn,tựnhiên,tốtchoda.BằngviệcsửdụngMS

TopFoamAnimal,connonkhiđượcsinhratrongmôitrườngsạch
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2.Tómtắtmôtảhànghóađượcxácđịnhtrướcmãsố:Theohồsơxácđịnhtrướcmãsố,thôngtin

mặthàngnhưsau:

-Thànhphần,cấutạo,côngthứchóahọc,hàmlượngtínhtrêntrọnglượng:



Tênhóachất


Sodiumlaurylsulphate

Polyethyleneglycol

Monopropylenglycol

Oleylamideethoxylate

Chloroxylenol

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Phụgia

Nướckhửkhoáng


Chứcnăng


Chấthoạtđộngbềmặt

Chấttạođặc

Chấttạođặc

Chấthoạtđộngbềmặt

Hoạtchấtchính

Chấtbảoquản

Phụgia

Dungmôi

Hàmlượng

(%)

6.00

5.00

5.00

4.00

0.50

0.50

3.33

75.67


-Cơchếhoạtđộng,cáchthứcsửdụng:MSTopFoamAnimalđượcsửdụngđểtắmchonái,lợncon,

dê,cừu,ngựa,giasúcvàcácđộngvậtkhác.Sảnphẩmtạobọtmạnhvàmùithơmkhiphủlênđộngvật.

Trướckhivậtnuôiđượcđưađếnchuồngđẻ,việcquantrọnglàphảilàmsạchvàsáttrùngôchuồng.

Tắmchovậtnuôibằngdầugộitrướckhivàoôchuồngsẽgiúpgiảmmậtđộcủavikhuẩn.

Cáchthứcsửdụng:

MSTopFoamAnimalđượcsửdụngđểtắmchonái,lợncon,dê,cừu,ngựa,giasúcvàcácđộngvật

khác.Sảnphẩmtạobọtmạnhvàmùithơmkhiphủlênđộngvật.

-Thôngsốkỹthuật:Dạnglỏng,can10kg.

-Quytrìnhsảnxuất:
[bookmark: _page_18_0]a.Đổđầybể1vớilượngnướcđãkhửkhoángtheoquyđịnhtrongbảngtínhsảnxuấtbằngcáchsử

dụngmáybơmchuyêndụng.

b.ThêmSodiumlaurylsulphatephùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

c.ThêmonopropyleneglycolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

d.ThêmOleylamideethoxylatephùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

e.ThêmChloroxylenolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

f.Thêm2-bromo-2-nitropropane-1,3-diolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

g.ThêmPolyethyleneglycolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

h.ThêmphụgiaphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBểvàkhuấyhỗnhợptrong1giờởnhiệtđộ30±5

oc.

i.LấymẫutừhỗnhợptrongBể1vàphântíchtheobáocáothửnghiệm.Sảnphẩmphảituânthủcác

thôngsốkỹthuật.

j.Vậnchuyểnlôđãđượcphêduyệtđếndâychuyềnchiếtrót.

k.Rótsảnphẩmđãsẵnsàngvàocácgóiquyđịnhphùhợpvớidữliệusảnxuất.

-Côngdụngtheothiếtkế:MSTopFoamAnimalđượcsửdụngđểtắmchonái,lợncon,dê,cừu,ngựa,

giasúcvàcácđộngvậtkhác.Sảnphẩmtạobọtmạnhvàmùithơmkhiphủlênđộngvật.Trướckhivật

nuôiđượcđưađếnchuồngđẻ,việcquantrọnglàphảilàmsạchvàsáttrùngôchuồng.Tắmchovật

nuôibằngdầugộitrướckhivàoôchuồngsẽgiúpgiảmmậtđộcủavikhuẩn


3.Kếtquảxácđịnhtrướcmãsố:TheothôngtintrênĐơnđềnghịxácđịnhtrướcmãsố,thôngtintại

tàiliệuđínhkèmhồsơ,mặthàngnhưsau:

Tênthươngmại:MSTOPFOAMANIMAL

-Thànhphần,cấutạo,côngthứchóahọc,hàmlượngtínhtrêntrọnglượng:

Tênhóachất	Chứcnăng	Hàmlượng

(%)


Sodiumlaurylsulphate

Polyethyleneglycol

Monopropylenglycol

Oleylamideethoxylate

Chloroxylenol

2-trial-2-nitropropane-1,3-diol

Chấthoạtđộngbềmặt	6.00

Chấttạođặc	5.00

Chấttạođặc	5.00

Chấthoạtđộngbềmặt	4.00

Hoạtchấtchính	0.50

Chấtbảoquản	0.50
[bookmark: _page_23_0]Phụgia

Nướckhửkhoáng

Phụgia	3.33

Dungmôi	75.67


-Cơchếhoạtđộng,cáchthứcsửdụng:MSTopFoamAnimalđượcsửdụngđểtắmchonái,lợncon,

dê,cừu,ngựa,giasúcvàcácđộngvậtkhác.Sảnphẩmtạobọtmạnhvàmùithơmkhiphủlênđộng

vật.Trướckhivậtnuôiđượcđưađếnchuồngđẻ,việcquantrọnglàphảilàmsạchvàsáttrùngô

chuồng.Tắmchovậtnuôibằngdầugộitrướckhivàoôchuồngsẽgiúpgiảmmậtđộcủavikhuẩn.

Cáchthứcsửdụng:

MSTopFoamAnimalđượcsửdụngđểtắmchonái,lợncon,dê,cừu,ngựa,giasúcvàcácđộngvật

khác.Sảnphẩmtạobọtmạnhvàmùithơmkhiphủlênđộngvật.

-Thôngsốkỹthuật:Dạnglỏng,can10kg.

-Quytrìnhsảnxuất:

a)Đổđầybể1vớilượngnướcđãkhửkhoángtheoquyđịnhtrongbảngtínhsảnxuấtbằngcáchsử

dụngmáybơmchuyêndụng.

b)ThêmSodiumlaurylsulphatephùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

c)ThêmonopropyleneglycolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

d)ThêmOleylamideethoxylatephùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

e)ThêmChloroxylenolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

f)Thêm2-bromo-2-nitropropane-1,3-diolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

g)ThêmPolyethyleneglycolphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBể.

h)ThêmphụgiaphùhợpvớidữliệusảnxuấtvàoBểvàkhuấyhỗnhợptrong1giờởnhiệtđộ30±5

oc.

i)LấymẫutừhỗnhợptrongBể1vàphântíchtheobáocáothửnghiệm.Sảnphẩmphảituânthủcác

thôngsốkỹthuật.

j)Vậnchuyểnlôđãđượcphêduyệtđếndâychuyềnchiếtrót.

k)Rótsảnphẩmđãsẵnsàngvàocácgóiquyđịnhphùhợpvớidữliệusảnxuất.

-Côngdụngtheothiếtkế:MSTopFoamAnimalđượcsửdụngđểtắmchonái,lợncon,dê,cừu,ngựa,

giasúcvàcácđộngvậtkhác.Sảnphẩmtạobọtmạnhvàmùithơmkhiphủlênđộngvật.Trướckhivật

nuôiđượcđưađếnchuồngđẻ,việcquantrọnglàphảilàmsạchvàsáttrùngôchuồng.Tắmchovật

nuôibằngdầugộitrướckhivàoôchuôngsẽgiúpgiảmmậtđộcủavikhuẩn.


Ký,mãhiệu,chủngloại:1905201	Nhàsảnxuất:SLSLommelB.V.

thuộcnhóm33.07“Cácchếphẩmdùngtrước,tronghoặcsaukhicạo,cácchấtkhửmùicơthể,các
[bookmark: _page_28_0]chếphẩmdùngđểtắm,chếphẩmlàmrụnglôngvàcácchếphẩmnướchoa,mỹphẩmhoặcvệsinhkhác,chưađượcchitiếthoặcghiởnơikhác;cácchấtkhửmùiphòngđãđượcphachế,cóhoặckhôngcómùithơmhoặccóđặctínhtẩyuế.”,phânnhóm3307.90“-Loạikhác:,mãsố3307.90.10“--
Chếphẩmvệsinhđộngvật”tạiDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,nhậpkhẩuViệtNam./.Thôngbáonàycóhiệulựckểtừngàybanhành.

TổngcụctrưởngTổngcụcHảiquanthôngbáođểCôngtyTNHHSCHIPPERSViệtNambiếtvàthực

hiện./.






Nơinhận:

-CôngtyTNHHSCHIPPERSViệtNam(Số10Hàm

Nghi,PhườngBếnNghé,Quận1,ThànhphốHồ

ChíMinh,ViệtNam)Phòng201,Tầng2,số118ngõ

203đườngHoàngQuốcViệt,PhườngNghĩaĐô,

QuậnCầuGiấy,ThànhphốHàNội

-CáccụcHQtỉnh,thànhphố(đểthựchiện);

-CụcKiểmđịnhhảiquan;

-WebsiteHảiquan;

-Lưu:VT,TXNK-PL-Uyên(3b).

KT.TỔNGCỤCTRƯỞNG

PHÓTỔNGCỤCTRƯỞNG







LưuMạnhTưởng




*Ghichú:Kếtquảxácđịnhtrướcmãsốtrênchỉcógiátrịsửdụngđốivớitổchức,cánhânđãgửiđềnghịxácđịnhtrướcmãsố.
